
BIỂU: THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số  686/KH-UBND ngày  22/ 02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu tư
công trung

hạn giai đoạn
2021 - 2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế vốn đã
phân bổ từ KC

đến hết KH
năm 2023

KH đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ,

ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW NS huyện
đối ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỔNG CỘNG: 305.259,500 0,000 146.155,088 145.265,139 102.867,799 103.407,000 98.484,000 4.923,000

A Ngân sách trung ương 288.208,500 0,000 146.155,088 145.265,139 102.867,799 98.484,000 98.484,000
B Ngân sách huyện đối ứng 17.051,000 4.923,000 4.923,000

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà
ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 12.412,000 11.901,642 11.011,693 6.359,000 2.188,000 2.188,000 0,000

I.1 Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở 3.525,000 3.525,000 3.525,000 1.674,000 840,000 840,000 Chưa giao chi tiết
I.2 Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt 8.887,000 8.376,642 7.486,693 4.685,000 1.348,000 1.348,000 0,000
* Dự án chuyển tiếp 8.887,000 8.376,642 7.486,693 4.685,000 1.348,000 1.348,000 0,000

1 Nước sinh hoạt tập trung xã Tân Minh Tân Minh 3.000,000 2994 -
11/11/2022 2.277,04 2.235,10 1.290,966 500,000 500,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

2 Nước sinh hoạt tập trung xã Đào Viên Đào Viên 3.000,000 2958 -
7/11/2022 3.421,32 2.823,32 1.680,034 598,000 598,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

3 Nước sinh hoạt tập trung xã Khánh Long Khánh Long 2.887,000 3115 -
23/11/2022 2.678,28 2.428,28 1.714,000 250,000 250,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

II Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư
ở những nơi cần thiết 121.145,000 48.224,000 32.018,000 32.018,000 0,000

* Dự án chuyển tiếp 121.145,000 112.161,761 112.161,761 48.224,000 32.018,000 32.018,000 0,000

1
Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ, thành lập bản mới
giáp biên vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới,
vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Tân Minh

Tân Minh 62.564,000 436 -
07/3/2023 57.864,000 57.864,000 24.570,000 16.518,000 16.518,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

2
Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó
khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Chí
Minh

Chí Minh 58.581,000 437 -
3/3/2023 54.297,761 54.297,761 23.654,000 15.500,000 15.500,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

III

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ
sản xuất, đời sống trong vùng ĐB DTTS và MN
và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân
tộc

124.526,500 0,000 123.004,933 123.004,933 40.947,042 57.850,000 52.927,000 4.923,000

III.1 Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 123.727,500 0,000 122.205,933 122.205,933 40.850,042 57.281,000 52.396,000 4.885,000

III.1.1 Xã ĐBKK 56.491,000 0,000 56.447,482 56.447,482 8.705,853 35.276,000 35.000,000 276,000
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* Dự án chuyển tiếp 12.440,000 0,000 12.396,482 12.396,482 8.705,853 3.689,000 3.413,000 276,000

1 Đường GTNT UBND xã - Bản Pùng, Đào Viên Xã Đào Viên 4.200,000 2911 -
31/10/2022 4.200,000 4.200,000 3.661,853 538,000 338,000 200,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

2
Đường GTNT từ ngã ba cầu Khuổi Chiếp - thôn
 Khuổi Chiếp

Kim Đồng 1.940,000 1.940,000 1.940,000 1.030,000 910,000 834,000 76,000 UBND
xã Kim Đồng

3 Cầu Pắc Mằn, thôn Phiêng Sâu Vĩnh Tiến 2.100,000 1335 -
19/6/2023 2.062,507 2.062,507 1.265,000 797,000 797,000 UBND xã Vĩnh Tiến

4 Đường ĐH.01 - Bản Sliền Trung Thành 2.100,000 2.100,000 2.100,000 1.152,000 948,000 948,000 UBND
xã Trung Thành

5 Cầu Khuổi Khín Khánh Long 2.100,000 2.093,975 2.093,975 1.597,000 496,000 496,000 UBND
xã Khánh Long

* Dự án khởi công mới năm 2024 44.051,000 0,000 44.051,000 44.051,000 0,000 31.587,000 31.587,000 0,000

1 Đường GTNT thôn Bản Nhàn, xã Hùng Việt Hùng Việt 2.757,000 2.757,000 2.757,000 0,000 2.757,000 2.757,000 UBND xã Hùng Việt

2 Đường GTNT xóm Pò Ca, xã Hùng Việt Hùng Việt 500,000 500,000 500,000 0,000 280,000 280,000 UBND xã Hùng Việt

3
Đường GTNT thôn Thâm Xả - Khau Rề, xã Kim
Đồng

Kim Đồng 4.717,000 4.717,000 4.717,000 0,000 2.237,000 2.237,000 UBND xã Kim Đồng

4 Đường GTNT tuyến Nà Bó, xã Tân Minh Tân Minh 1.230,000 1.230,000 1.230,000 0,000 1.230,000 1.230,000 UBND xã Tân Minh

5 Đường GTNT tuyến Pò Mỏ, xã Tân Minh Tân Minh 700,000 700,000 700,000 0,000 700,000 700,000 UBND xã Tân Minh

6 Đường GTNT tuyến Hang Căn, xã Tân Minh Tân Minh 830,000 830,000 830,000 0,000 830,000 830,000 UBND xã Tân Minh

7 Đường GTNT tuyến Nà Pia, xã Tân Minh Tân Minh 880,000 880,000 880,000 0,000 573,000 573,000 UBND xã Tân Minh

8
Đường GTNT Bản Tao - Cỏong Luông, xã Đào
Viên

Đào Viên 6.437,000 6.437,000 6.437,000 0,000 3.024,000 3.024,000 UBND xã Đào Viên

9
Đường GTNT từ ngã ba Khuổi Dạ - Nà Luông, xã
Chí Minh

Chí Minh 1.200,000 1.200,000 1.200,000 0,000 1.200,000 1.200,000 UBND xã Chí Minh

10 Đường GTNT Nà Cạo - Bản Ca, xã Chí Minh Chí Minh 500,000 500,000 500,000 0,000 500,000 500,000 UBND xã Chí Minh

11 Đường GTNT thôn Pác Bó, xã Chí Minh Chí Minh 3.200,000 3.200,000 3.200,000 0,000 1.656,000 1.656,000 UBND xã Chí Minh

12
Đường GTNT Pác Chiếp - Pác Han, thôn Khuổi
Biăp, xã Tân Tiến

Tân Tiến 2.741,000 2.741,000 2.741,000 0,000 2.741,000 2.741,000 UBND xã Tân Tiến

13 Đường GTNT thôn Khuổi Slỳ, xã Tân Tiến Tân Tiến 2.577,000 2.577,000 2.577,000 0,000 457,000 457,000 UBND xã Tân Tiến

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu tư
công trung

hạn giai đoạn
2021 - 2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế vốn đã
phân bổ từ KC

đến hết KH
năm 2023

KH đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ,

ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW NS huyện
đối ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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14 Đường GTNT Nà Ún - Nà Bấc, xã Đoàn Kết Đoàn Kết 3.157,000 3.157,000 3.157,000 0,000 3.157,000 3.157,000 UBND xã Đoàn Kết

15
Đường GTNT từ UBND xã - nhà văn hóa thôn
Đông Sào, xã Vính Tiến (giai đoạn 2)

Vĩnh Tiến 2.400,000 2.400,000 2.400,000 0,000 2.319,000 2.319,000 UBND xã Vĩnh Tiến

16 Phai Nà Tàng, thôn Bản Piềng, xã Trung Thành
Trung
Thành

4.391,000 4.391,000 4.391,000 0,000 2.092,000 2.092,000 Ban Quản lý DA
ĐTXD huyện

17
Đường GTNT thôn Nà Đeng (thôn Pác Đeng cũ),
xã Tân Yên

Tân Yên 3.046,000 3.046,000 3.046,000 0,000 3.046,000 3.046,000 UBND xã Tân Yên

18 Đường GTNT thôn Khuổi Sả, xã Khánh Long Khánh Long 2.788,000 2.788,000 2.788,000 0,000 2.788,000 2.788,000 UBND xã Khánh
Long

III.1.2 Thôn ĐBKK thuộc xã khu vực I, II (14 thôn) 19.750,500 18.604,572 18.604,572 10.280,895 6.780,000 5.875,000 905,000

* Công trình chuyển tiếp 19.750,500 18.604,572 18.604,572 10.280,895 6.780,000 5.875,000 905,000

1 Đường GTNT thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám
Xã Đề
Thám

1.438,500 2905 -
31/10/2022 1.439,000 1.439,000 789,836 535,000 466,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

2 Nhà văn hóa thôn Cốc Slầy, xã Đề Thám
Xã Đề
Thám

388,500 499 -
05/11/2022 389,000 389,000 381,000 8,000 8,000 UBND

xã Đề Thám

3 Đường GTNT thôn Bản Piềng, xã Hùng Sơn
Xã Hùng

Sơn
1.050,000 2901 -

31/10/2022 1.015,647 1.015,647 651,658 326,000 257,000 69,000 Ban quản lý
dự án ĐTXD huyện

4 Đường GTNT thôn Bản Pìoong, xã Hùng Sơn
Xã Hùng

Sơn
1.438,500 2885 -

28/10/2022 1.414,708 1.414,708 767,866 526,000 457,000 69,000 Ban quản lý
dự án ĐTXD huyện

5 Cầu Pác Cáp (thôn Kéo Danh), xã Cao Minh
Xã Cao
Minh

1.438,500 2880 -
28/10/2022 1.132,584 1.132,584 666,479 398,000 329,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

6 Cầu Pác Vai, thôn Khuổi Vai, xã Cao minh
Xã Cao
Minh

1.438,500 2859 -
24/10/2022 740,753 740,753 605,000 135,000 135,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

7 Đường GTNT thôn Bản Chang, xã Đội cấn Xã Đội Cấn 1.438,500 2921 -
31/10/2022 1.438,562 1.438,562 771,715 540,000 471,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

8 Đường GTNT thôn Nà Khau, xã Đội Cấn Xã Đội Cấn 1.438,500 2858 -
25/10/2022 1.439,000 1.439,000 776,080 537,000 468,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

9 Đường GTNT thôn Bản Dỉ, xã Quốc Khánh
Xã Quốc
Khánh

1.438,500 345 -
28/2/2023 1.413,103 1.413,103 764,879 527,000 458,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

10 Đường GTNT thôn Lũng Tòong, xã Quốc Khánh
Xã Quốc
Khánh

1.438,500 2867 -
27/10/2022 1.411,379 1.411,379 757,791 530,000 461,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

11
Đường GTNT từ ĐT229 đến cuối thôn Kéo Phấy,
xã Quốc Việt

Xã Quốc
Việt

1.438,500 652 -
20/3/2023 1.420,621 1.420,621 759,588 536,000 467,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu tư
công trung

hạn giai đoạn
2021 - 2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế vốn đã
phân bổ từ KC

đến hết KH
năm 2023

KH đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ,

ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW NS huyện
đối ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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12 Đường GTNT thôn 1, xã Kháng Chiến
Xã Kháng

Chiến
1.438,500 2877 -

28/10/2022 1.439,000 1.439,000 777,555 536,000 467,000 69,000 Ban quản lý
dự án ĐTXD huyện

13 Đường từ Bản Nằm - thôn 2, xã Kháng Chiến
Xã Kháng

Chiến
1.438,500 2902 -

31/10/2022 1.431,892 1.431,892 760,766 543,000 474,000 69,000 Ban quản lý
dự án ĐTXD huyện

14
Đường từ thôn 1 - thôn 6 (Pò Loi - Bản Tấp), xã
Kháng Chiên

Xã Kháng
Chiến

1.438,500 2876 -
28/10/2022 1.429,456 1.429,456 816,682 501,000 432,000 69,000 Ban quản lý

dự án ĐTXD huyện

15 Đường GTNT thôn Cốc Slầy, xã Đề Thám Đề Thám 1.050,000 1.049,867 1.049,867 234,000 602,000 533,000 69,000 UBND
xã Đề Thám

III.1.3 Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa
Trạm y tế 1.534,000 0,000 1.519,583 1.519,583 645,000 496,000 423,000 73,000

* Công trình chuyển tiếp 735,000 720,583 720,583 645,000 75,583 40,583 35,000

1 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Tân Tiến Tân Tiến 735,000 3244 -
15/12/2022 720,583 720,583 645,000 75,583 40,583 35,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện
* Công trình khởi công mới năm 2024 799,000 0,000 799,000 799,000 0,000 420,417 382,417 38,000

1 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hùng Việt 799,000 799,000 799,000 0,000 420,417 382,417 38,000 Ban Quản lý dự án
ĐTXD huyện

III.1.4 Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa
được cứng hóa; đường liên xã 45.952,000 0,000 45.634,296 45.634,296 21.218,294 14.729,000 11.098,000 3.631,000

* Công trình chuyển tiếp 38.432,000 0,000 38.114,296 38.114,296 21.218,294 11.221,000 7.960,000 3.261,000

1 Đường đến trung tâm xã Khánh Long 12.121,000 2903 -
 31/10/2022 11.803,296 11.803,296 6.534,000 3.296,000 1.194,000 2.102,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

2
Đường GTNT thôn Pò Muồng, xã Đề Thám - thôn
Hang Dường, Khau Luông, Pò Đỏong, Khuổi
Chiếp, xã Kim đồng

22.782,000 2936 -
3/11/2022 22.782,000 22.782,000 13.634,294 6.446,000 6.000,000 446,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

3 Đường GTNT Xe Lán - Bản Ca 3.529,000 1466 -
29/6/2023 3.529,000 3.529,000 1.050,000 1.479,000 766,000 713,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện

* Công trình khởi công mới năm 2024 7.520,000 0,000 7.520,000 7.520,000 0,000 3.508,000 3.138,000 370,000

1 Đường đến trung tâm xã Đào Viên 7.520,000 7.520,000 7.520,000 0,000 3.508,000 3.138,000 370,000 Ban Quản lý dự án
ĐTXD huyện

III.2 Nội dung 2: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp
mạng lưới chợ vùng ĐB DTTS 799,000 799,000 799,000 97,000 569,000 531,000 38,000

* Dự án chuyển tiếp 799,000 799,000 799,000 97,000 569,000 531,000 38,000

1 Cải tạo, sửa chữa chợ Thà Cạo, xã Chí Minh Chí MInh 799,000 2363 -
09/10/2023 799,000 799,000 97,000 569,000 531,000 38,000 Phòng Kinh tế và Hạ

tầng

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu tư
công trung

hạn giai đoạn
2021 - 2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế vốn đã
phân bổ từ KC

đến hết KH
năm 2023

KH đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ,

ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW NS huyện
đối ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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IV Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 29.820,000 0,000 11.248,513 11.248,513 7.337,757 11.046,000 11.046,000 0,000

* Dự án khởi công năm 2023 chuyển tiếp sang
2024 14.910,000 11.248,513 11.248,513 7.337,757 3.910,756 3.910,756 0,000

1 Trường TH, THCS xã Chí Minh 14.910,000 2049 -
07/9/2023 11.248,513 11.248,513 7.337,757 3.910,756 3.910,756 0,000 Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện
* Dự án khởi công mới năm 2024 14.910,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7.135,244 7.135,244 0,000

1 Trường PTDTBT TH, THCS xã Tân Minh 14.910,000 0,000 7.135,244 7.135,244 Ban Quản lý dự án
ĐTXD huyện

V
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

305,000 0,000 305,000 305,000 0,000

* Dự án khởi công mới năm 2023 305,000 305,000 0,000 305,000 305,000 0,000

1 Nhà văn hóa thôn Khuối Phụ, xã Khánh Long 153,000 153,000 0,000 153,000 153,000 UBND xã
 Khánh Long

2 Nhà văn hóa thôn Quyết Thắng, xã Đoàn Kết 152,000 152,000 0,000 152,000 152,000 UBND xã
 Đoàn Kết

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu tư
công trung

hạn giai đoạn
2021 - 2025

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế vốn đã
phân bổ từ KC

đến hết KH
năm 2023

KH đầu tư công năm 2024

Chủ đầu tư
Số QĐ,

ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW NS huyện
đối ứng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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TT Nội dung
Địa điểm
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14.060

1.185,000
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BIỂU : THỰC HIỆN VỐN  SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số  686/KH-UBND ngày  22/ 02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định)
ĐVT: Triệu đồng

TT Dự án Kế hoạch
vốn năm 2024 Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 2 3 4 5
A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 52.430

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh
hoạt 424 Chưa phân bổ chi tiết

II Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 181 Ban Quản lý DA ĐTXD
huyện

III
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
(Các hoạt động kinh tế)

43.560

1 Tiểu dự án 1:Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng
và nâng cao thu nhập cho người dân 36.599 Chưa phân bổ chi tiết

2
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu
quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi

6.961 Chưa phân bổ chi tiết

IV
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của
lĩnh vực dân tộc (Các hoạt động kinh tế)

1.200

V Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
(Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề) 3.014

1
Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường dân tộc nội trú,
trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xoá
mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1.293 Phòng GD&ĐT

2 Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho
người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi 1.007 Trung tâm GDNN-GDTX
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3 Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai
Chương trình ở các cấp 714 Phòng LĐTBXH-DT

VI Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân
tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Sự nghiệp văn hóa thông tin) 880 Chưa phân bổ chi tiết

VII
 Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người
dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (Sự nghiệp y tế, dân số
và gia đình)

1.791 Trung tâm y tế huyện

VIII Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối
với phụ nữ và trẻ em (Sự nghiệp bảo đảm xã hội) 694 Hội LHPN huyện

IX Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó
khăn đặc thù (Các hoạt động kinh tế và Sự nghiệp đảm bảo xã hội) 209

1 Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Sự nghiệp đảm bảo xã hội) 209 Phòng LĐTBXH-DT

X
Dự án  10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
Chương trình (Sự nghiệp văn hóa thông tin và Các hoạt động kinh tế)

477

1

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người
có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận
động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể
và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Sự nghiệp văn hóa thông tin)

336

TT Dự án Kế hoạch
vốn năm 2024 Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 2 3 4 5
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Nội dung 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người
có uy tín 150 Phòng LĐTBXH-DT

Nội dung 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào
dân tộc thiểu số 93 Phòng VHTT

Nội dung 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thủ hưởng hoạt động trợ
giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi 93 Phòng Tư pháp

2
Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và
đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và MN (Sự nghiệp văn hóa thông
tin

22 Phòng VHTT

3 Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện
Chương trình (Các hoạt động kinh tế) 119

40 Phòng LĐTBXH-DT
29 Phòng NN&PTNT
10 Ủy ban MTTQ huyện
10 Huyện Đoàn
10 Hội LHPN huyện
10 Hội Cựu chiến binh huyện
10 Hội Nông dân huyện

B NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỐI ỨNG 2.619 Chưa phân bổ chi tiết

TT Dự án Kế hoạch
vốn năm 2024 Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 2 3 4 5

Page 16

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-02-22T09:07:50+0700




